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1 162320296 Phan Thị Hương Loan 12/08/1989 B16KDN Công ty TNHH MTV Thực Phẩm FOODINCO NCS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783

2 162310398 Ngô Thị Tuyết Mai 30/09/1987 B16KKT Công ty TNHH MTV Thực Phẩm FOODINCO NCS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783

3 162310428 Hoàng Thị Quỳnh Trang 25/10/1986 B16KKT Công ty TNHH MTV Thực Phẩm FOODINCO NCS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 Nhóm trưởng 0983.444.593

4 162320287 Võ Thị Kiều 12/12/1987 B16KDN Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Mới NCS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811

5 162320264 Lã Thị Hằng 14/03/1986 B16KDN Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Bình NCS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811

6 162320253 Tạ Thị Dung 10/09/1983 B16KDN Công ty TNHH Toàn Sáng NCS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811

7 162320293 Ngô Thị Mỹ Linh 18/05/1990 B16KDN CTCP KEYHINGETOYS-Việt Nam NCS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 Nhóm trưởng 01689.930.165

8 162320327 Võ Thị Ny Sa 10/06/1987 B16KDN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Đậu Xuân Đức NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205

9 162330892 Trần Thị Hoành Trang 10/05/1984 B16KDN Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205

10 162320365 Lê Hải Yến 25/11/1989 B16KDN Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205

11 162320345 Nguyễn Thanh Tín 02/03/1978 B16KDN Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Lợi Phát NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Nhóm trưởng 0989.392.964

12 162320307 Phan Hoàng Bảo Ngọc 02/02/1987 B16KDN CTCP Anh Em Trung Việt NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205

13 162320341 Lại Thị Thanh Thúy 23/12/1988 B16KDN CTCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng NCS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205

14 152327088 Võ Thị Tuyết Nhung 16/05/1987 B15KDN CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293

15 152317481 Huỳnh Thị Quỳnh Như 05/12/1984 B16KKT CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293

16 162310423 Lê Thị Thanh Thủy 09/10/1986 B16KKT CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 Nhóm trưởng 0983.777.549

17 162350447 Trương Thị Thùy An 15/03/1987 B16KKT CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293

18 162310431 Trần Thị Huyền Trang 15/04/1990 B16KKT CTCP Vinaconex 25 NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800

19 162310442 Hoàng Thị Ngọc Ý 02/06/1990 B16KKT CTCP Vinaconex 25 NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800

20 162310406 Trương Thị Oanh 03/10/1988 B16KKT Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Lý NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800

21 162310400 Lê Thị Nga 05/06/1990 B16KKT Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Lý NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 Nhóm trưởng 01288.084.830

22 162310422 Hoàng Thị Thùy 22/10/1985 B16KKT Chi nhánh Cty TNHH Thiên Sư VN tại ĐN NCS. Phan Thanh Hải 0905185195

23 152317499 Nguyễn Thị Dung Thuận 10/08/1988 B15KKT Công ty TNHH TM&DV Phước Thành NCS. Phan Thanh Hải 0905185195

24 162310417 Lê Thị Phương Thảo 09/10/1988 B16KKT CTCP Mỹ Duyên NCS. Phan Thanh Hải 0905185195 Nhóm trưởng 0905.715.880

25 162310372 Nguyễn Thị Thu Ba 27/05/1989 B16KKT CTCP Xây dựng Thương mại Long Bình NCS. Phan Thanh Hải 0905185195

26 162320364 Trương Thị Tường Vy 26/09/1984 B16KDN Công ty TNHH Vĩnh Đại Hưng PGS.TS Hoàng Tùng 0905107635 Nhóm trưởng 0905.145.667

27 162320354 Khắc Nguyễn Thùy Trâm 04/06/1990 B16KDN CTCP Thương mại Hiếu Cường PGS.TS Hoàng Tùng 0905107635 GVTG

28 162320269 Võ Thị Thu Hiền 03/08/1990 B16KDN CTCP Xây Dựng TM Long Bình PGS.TS Hoàng Tùng 0905107635 GVTG

29 162320246 Trương Thị Kim Anh 10/01/1990 B16KDN CTCP Xây lắp điện Quảng Nam PGS.TS Hoàng Tùng 0905107635 GVTG

30 162320261 Đinh Thị Hồng Hạnh 06/08/1988 B16KDN CTCP Gạch Men COSEVCO PGS.TS Nguyễn Công Phương 0905557372 GVTG

31 162320355 Nguyễn Thị Lệ Trâm 26/08/1990 B16KDN CTCP Lâm Đặc Sản Xuất khẩu Quảng Nam PGS.TS Nguyễn Công Phương 0905557372 GVTG

32 162320265 Trịnh Thị Hằng 18/02/1987 B16KDN CTCP Thép Đà Nẵng PGS.TS Nguyễn Công Phương 0905557372 Nhóm trưởng 01695.352.962

33 162320297 Phan Thị Kim Loan 20/10/1990 B16KDN XN Chế biến lâm sản Hòa Nhơn - CTCP Lâm Đặc Sản XK Quảng Nam PGS.TS Nguyễn Công Phương 0905557372 GVTG

34 162320291 Lê Thị Liên 07/06/1989 B16KDN CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0905912026

35 162320306 Đào Nguyễn Thị Kim Ngọc 21/10/1979 B16KDN Tổng CTCP Phát triển đô thị Miền Trung Tây Nguyên ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0905912026 Nhóm trưởng 0914.162.646

36 162320248 Trịnh Minh Nhật Ánh 01/09/1988 B16KDN Công ty TNHH Khởi Phát ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0905912026

37 162350472 Lê Sỹ Hiếu 12/05/1986 B16KKT Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán FAC tại Đà Nẵng ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 Nhóm trưởng 0985.138.125
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38 162310414 Trịnh Hưng Thái Sơn 15/12/1986 B16KKT CTCP Kim khí Miền Trung ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 GVTG

39 162310380 Ngô Thị Đoan 27/10/1987 B16KKT CTCP Procimex Việt Nam ThS. Đoàn Đức Quý 0913441118 GVTG

40 162310386 Phan Thi Huyền 06/10/1990 B16KKT CTCP Thương mại Hậu Lộc ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484

41 162310376 Huỳnh Thị Phương Dung 09/06/1987 B16KKT Công ty TNHH Thùy Linh ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935369484 Nhóm trưởng 0948.440.693

42 162320244 Phạm Thị Vân Anh 24/02/1984 B16KDN Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155

43 162320350 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/11/1988 B16KDN Công ty TNHH Xây dựng Cao Minh ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155

44 152327098 Hồ Thị Sen 09/11/1986 B15KDN CTCP Đại Trung ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155

45 162320315 Nguyễn Thị Nguyệt Nhung 15/11/1988 B16KDN CTCP Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 Nhóm trưởng 0983.378.837

46 162320251 Nguyễn Thị Diệu 09/09/1987 B16KDN Công ty TNHH Chế biến thực phẩm DANIFOOD ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 Nhóm trưởng 01682.433.308

47 162320300 Nguyễn Thị Cẩm Ly 31/03/1990 B16KDN Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Quốc Thắng ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017

48 162320262 Đinh Thị Mỹ Hạnh 23/08/1987 B16KDN CTCP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017

49 152317480 Lê Thị Nhung 18/10/1987 B15KKT Công ty TNHH Điện Tử Việt Hoa ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505

50 162310444 Nguyễn Bảo Yến 22/07/1987 B16KKT Công ty TNHH May mặc Ba Sao ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 Nhóm trưởng 01685.939.946

51 162320239 Trịnh Thị Hà An 23/03/1989 B16KDN Công ty TNHH Thái Việt Agri Group ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 Nhóm trưởng 0984.588.389

52 162320250 Phan Thị Thu Diễm 13/10/1989 B16KDN Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 GVTG

53 162320360 Lê Hạnh Uyên 23/04/1987 B16KDN Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 GVTG

54 162320285 Trương Thị Hường 21/02/1990 B16KDN Công ty Hướng Dương - Tỉnh Bắc Ninh ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541

55 162320334 Nguyễn Thị Thảo 04/09/1990 B16KDN Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hoàng Châu ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 Nhóm trưởng 01685.492.923

56 162320271 Ngô Thị Minh Hiếu 20/02/1985 B16KDN CTCP Muối và Thương mại Miền Trung ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256

57 162310396 Hoàng Mai Ly 04/05/1990 B16KKT CTCP Tư vấn Xây dựng và KD Bất động sản Cosevco ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 GVTG

58 152327128 Đinh Ngọc Thùy Trang 26/08/1984 B15KDN Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Nghĩa ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 GVTG

59 162320317 Trần Thị Cẩm Nhung 09/11/1989 B16KDN Công ty TNHH Thành Khải Hoàn ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 Nhóm trưởng 0972.454.486

60 162320314 Võ Thị Minh Nho 04/12/1990 B16KDN CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 Nhóm trưởng 0935.309.889

61 162320242 Hoàng Trần Hải Anh 30/05/1990 B16KDN CTCP Vận tải và Kinh doanh Tổng hợp Quảng Bình ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338

62 162320304 Đoàn Thị Thanh Nga 04/10/1990 B16KDN Công ty TNHH TMDV Y tế Thụy Khuê ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338

63 162330896 Phạm Thị Diễm Trâm 06/02/1987 B16KDN CTCP Gạch Men Anh Em DIC ThS. Nguyễn Thị Hàn Giang 0914113278 Nhóm trưởng 01669.700.498

64 162320311 Lê Thị Thanh Nhàn 16/03/1990 B16KDN Công ty TNHH DaiWa Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hàn Giang 0914113278

65 162330807 Trần Thị Kim Oanh 16/08/1990 B16KKT Công ty bảo hiểm BIDV ĐN-Tổng CTCP Bảo hiểm NH ĐT&PT VN ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299 Nhóm trưởng 0905.877.284

66 162310401 Đỗ Bảo Ngân 09/07/1990 B16KKT Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299

67 162310409 Trần Thị Phương 01/01/1986 B16KKT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ L.T.M ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299

68 162310374 Lê Thị Hoàng Cúc 11/11/1989 B16KKT Công ty TNHH Thịnh Tiến ThS. Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512

69 162320277 Nguyễn Thị Huyền 20/08/1986 B16KDN CTCP Xây dựng Kiến Vinh ThS. Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512 Nhóm trưởng 0984.929.410

70 162320247 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/08/1990 B16KDN Xí Nghiệp Đà Nẵng Công ty Cổ phần Phú Tài ThS. Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512

71 162310439 Lê Thị Cẩm Vân 08/09/1990 B16KKT XN 209-Cty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường ThS. Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512

72 162320305 Phan Nguyễn Phương Nga 12/11/1988 B16KDN CTCP Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Bình Minh ThS. Nguyễn Thu Phương 0983159334

73 162320257 Nguyễn Thị Hà 30/10/1987 B16KDN CTCP Xây dựng công trình 2-9 ThS. Nguyễn Thu Phương 0983159334 Nhóm trưởng 0977.697.866

74 162320340 Trần Thị Hương Thủy 03/03/1989 B16KDN XN SX Vỏ bao xi măng ĐN-CN CTCP VICOM Vật liệu xây dựng ĐN ThS. Nguyễn Thu Phương 0983159334

75 162320322 Nguyễn Phan Quỳnh Phương 24/06/1985 B16KDN Xí nghiệp Xây lắp 54 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ThS. Nguyễn Thu Phương 0983159334

76 162310385 Dương Thị Thu Hồng 28/11/1990 B16KKT Chi nhánh CTCP Chuyển phát nhanh Tín Thành tại TP ĐN ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 Nhóm trưởng 01674.624.509

77 162320263 Võ Thị Mỹ Hạnh 10/04/1990 B16KDN Công ty TNHH MTV Phát triển phần mềm Đại Luật ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757

78 162320295 Nguyễn Thị Minh Loan 25/10/1990 B16KDN Công ty TNHH MTV Phát triển phần mềm Đại Luật ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757

79 162310368 Mai Thị Thúy An 29/09/1987 B16KDN CTCP LILAMA 7 ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757
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80 162310425 Phạm Thị Lệ Thủy 12/08/1986 B16KKT Chi nhánh Cty TNHH Uni-President tại Quảng Nam ThS. Trần Thị Yến Phượng 0905912026

81 162310413 Nguyễn Thị Sơn 25/03/1986 B16KKT Chi nhánh Cty TNHH Uni-President VN tại Quảng Nam ThS. Trần Thị Yến Phượng 0905912026 Nhóm trưởng 0986.998.216

82 162320310 Lê Thị Ánh Nguyệt 24/12/1990 B16KDN Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất TM Xây dựng điện Bích Hạnh TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 0913059177 GVTG

83 162320252 Nguyễn Ngọc Phương Dung 04/12/1987 B16KDN Chi nhánh Công ty TNHH Vận Tải Biển và Thuê tàu Nam Long tại ĐN TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 0913059177 Nhóm trưởng 0935.678.456

84 162320332 Đặng Thị Thảo 06/06/1987 B16KDN Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phương Lan TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 0913059177 GVTG

85 162320361 Trần Hoàng Phương Uyên 31/10/1990 B16KDN Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 0913059177 GVTG

86 162320283 Phạm Thiên Hương 08/07/1989 B16KDN Công ty TNHH Phú Thọ TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 0913059177 GVTG

87 162320366 Lê Thị Hải Yến 24/12/1988 B16KDN CTCP Mai Linh Miền Trung TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

88 162320367 Nguyễn Thị Hải Yến 30/03/1990 B16KDN CTCP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

89 162320288 Ngô Thị Phương Lan 05/05/1987 B16KDN CTCP Vận tải & Dịch vụ Phú Hoàng TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

90 162320346 Hoàng Thị Xuân Trang 29/12/1977 B16KDN XN Bê Tông Nhựa&Khai Thác Đá XD-CTCP Xây Dựng CTGT ĐN TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

91 162320309 Hà Lý Phúc Nguyên 09/11/1989 B16KDN XN Bê Tông Nhựa&Khai Thác Đá XD-CTCP Xây Dựng CTGT ĐN TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

92 162320280 Trương Thị Hương Huyền 20/10/1979 B16KDN XN Bê Tông Nhựa&Khai Thác Đá XD-CTCP Xây Dựng CTGT ĐN TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 Nhóm trưởng 0905.373.878

93 162320267 Lê Thị Hiền 07/10/1989 B16KDN Công ty TNHH Nghiêm Minh TS. Trần Đình Khôi Nguyên 0903554488 GVTG

94 162320266 Phạm Thị Hân 17/10/1989 B16KDN Công ty TNHH Thanh Hương TS. Trần Đình Khôi Nguyên 0903554488 GVTG

95 162320342 Vũ Lê Thu Thúy 08/04/1990 B16KDN Công ty TNHH Tiến Hòa Thịnh TS. Trần Đình Khôi Nguyên 0903554488 GVTG

96 162320358 Phạm Thị Tuyền 27/09/1986 B16KDN CTCP Đầu tư Xây dựng 72 TS. Trần Đình Khôi Nguyên 0903554488 Nhóm trưởng 0982.737.889

97 162320258 Nguyễn Thị Thu Hà 13/09/1990 B16KDN CTCP Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng TS. Trần Đình Khôi Nguyên 0903554488 GVTG

98 162310429 Mai Thị Xuân Trang 25/08/1990 B16KKT

99 152317479 Nguyễn Thị Nhân 29/04/1989 B15KKT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Đức Toàn

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2

Hồ Hà Đông

TRƯỞNG BAN

BAN ĐÀO TẠO TX&TX

TS. Hồ Văn Nhàn
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